
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:            /QĐ-UBND  Gia Lai, ngày         tháng         năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới  

trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐCP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

400/TTr-STNMT ngày 05/02/2025. 

 

  QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 06 thủ tục hành 

chính mới trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo Quyết định số 270/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành 
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chính mới ban hành trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên 

quan tổ chức thực hiện cập nhật, công khai thủ tục hành chính được Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Điều 1 của Quyết định này trên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về thủ tục hành chính; niêm yết, công khai thủ tục hành chính mới tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, 

đơn vị. 

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây 

dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

đối với các thủ tục hành chính được công bố tại Điều 1 Quyết định này. 

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng CNXD - VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH  

 

 
 

 
Ran Lan Chung 
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PHỤ LỤC  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy phép 

khai thác khoáng 

sản nhóm IV 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 

+ Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 

Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản:  

* Trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định hồ sơ có trách nhiệm 

kiểm tra, rà soát các tài liệu, hồ sơ và các nội dung có 

liên quan đến việc cấp giấy phép khai thác; kiểm tra tại 

thực địa. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến 

cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn hoá, lâm nghiệp, 

đê điều, thuỷ lợi, thuỷ điện, tôn giáo, giao thông, viễn 

thông, quốc phòng, an ninh thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực 

tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và các nội dung 

liên quan đến việc cấp giấy phép khai thác.  

Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định 

hồ sơ quyết định nhưng phải hoàn thành trước khi 

trình hồ sơ cấp giấy phép khai thác cho Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh.  

* Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày cơ quan thẩm định hồ sơ có văn bản lấy ý kiến về 

khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời 

cấm hoạt động khoáng sản và các nội dung liên quan 

đến việc cấp giấy phép khai thác, cơ quan được lấy ý 

kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề 

có liên quan. Sau thời hạn quy định nêu trên, cơ quan 

Nộp hồ sơ và 

trả kết quả trực 

tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công  

Địa chỉ: 69 

Hùng Vương, 

TP Pleiku, tỉnh 

Gia Lai. 

 

Theo mục 

01 của 

phần ghi 

chú 

- Luật Địa chất và Khoáng sản 

số 54/2024/QH15 ngày 29 

tháng 11 năm 2024;  

- Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

được lấy ý kiến không có văn bản trả lời được coi là đã 

đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên 

quan trong hồ sơ cấp giấy phép khai thác. 

 * Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày thực hiện xong các nội dung quy định nêu trên, 

cơ quan thẩm định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm 

định các nội dung: tọa độ, diện tích, chiều sâu, khối 

lượng khoáng sản, công suất, thời hạn khai thác của hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác và các nội dung 

khác có liên quan đến việc cấp giấy phép khai thác; 

xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; trình hồ 

sơ cấp giấy phép khai thác, phê duyệt tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của 

Luật Địa chất và khoáng sản:  

* Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định hồ sơ có trách 

nhiệm kiểm tra, rà soát các tài liệu, hồ sơ và các nội 

dung có liên quan đến việc cấp giấy phép khai thác; 

kiểm tra tại thực địa; trường hợp cần thiết, gửi văn bản 

lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn hoá, 

lâm nghiệp, đê điều, thuỷ lợi, thuỷ điện, tôn giáo, giao 

thông, viễn thông, quốc phòng, an ninh thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh về khu vực cấm hoạt động khoáng 

sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và các 

nội dung liên quan đến việc cấp giấy phép khai thác.  

Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định hồ 

sơ quyết định nhưng phải hoàn thành trước khi trình hồ sơ 

cấp giấy phép khai thác cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

số điều của các Nghị định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường;  

- Nghị định số 11/2025/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Địa chất và 

khoáng sản về khai thác khoáng 

sản nhóm IV;  

- Thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 01 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về khai 

thác khoáng sản nhóm IV;  

- Thông tư số 10/2024/TT-BTC 

ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm 

định đánh giá trữ lượng khoáng 

sản và lệ phí cấp giấy phép 

hoạt động khoáng sản. 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

* Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày cơ quan thẩm định hồ sơ có văn bản lấy ý kiến về 

khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời 

cấm hoạt động khoáng sản và các nội dung liên quan đến 

việc cấp giấy phép khai thác, cơ quan được lấy ý kiến có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên 

quan. Sau thời hạn quy định nêu trên, cơ quan được lấy ý 

kiến không có văn bản trả lời được coi là đã đồng ý và 

phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan trong 

hồ sơ cấp giấy phép khai thác.  

* Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày thực hiện xong các nội dung quy định nêu trên, 

cơ quan thẩm định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm 

định các nội dung: tọa độ, diện tích, chiều sâu, khối 

lượng khoáng sản, công suất, thời hạn khai thác của hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác và các nội dung 

khác có liên quan đến việc cấp giấy phép khai thác; 

xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; trình hồ 

sơ cấp giấy phép khai thác, phê duyệt tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Thời hạn cấp giấy phép:  

+ Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 

Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản:  

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ trình cấp giấy phép khai thác, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cấp hoặc 

không cấp giấy phép khai thác. Trong trường hợp 

không cấp giấy phép khai thác thì phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do.  
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

+ Đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của 

Luật Địa chất và khoáng sản:  

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ trình cấp giấy phép khai thác, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cấp hoặc 

không cấp giấy phép khai thác. Trong trường hợp 

không cấp giấy phép khai thác thì phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ:  

+ Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 

72 của Luật Địa chất và khoáng sản:  

* Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp hoặc 

không cấp giấy phép khai thác, bộ phận một cửa chủ 

trì, phối hợp với cơ quan thẩm định hồ sơ thông báo 

cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác 

để nhận kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

khai thác và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo 

quy định.  

* Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

văn bản chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ tài 

chính có liên quan, bộ phận một cửa bàn giao giấy 

phép khai thác cho tổ chức, cá nhân (trong trường hợp 

tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác).  

+ Đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của 

Luật Địa chất và khoáng sản:  

Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp hoặc không 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

cấp giấy phép khai thác, bộ phận một cửa chủ trì, phối 

hợp với cơ quan thẩm định hồ sơ thông báo cho tổ chức 

đề nghị cấp giấy phép khai thác để nhận kết quả giải 

quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác và thực 

hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.  

Bộ phận một cửa bàn giao giấy phép khai thác cho tổ 

chức đề nghị cấp giấy phép ngay khi nhận đủ văn bản 

chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên 

quan (trong trường hợp được cấp giấy phép khai thác). 

2 

Gia hạn Giấy phép 

khai thác khoáng 

sản nhóm IV 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ:  

+ Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 

Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản:  

* Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định hồ sơ có trách nhiệm 

kiểm tra, rà soát các tài liệu, hồ sơ và các nội dung có 

liên quan đến việc gia hạn giấy phép khai thác; kiểm tra 

tại thực địa. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý 

kiến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh về việc gia hạn giấy phép khai thác.  

Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định 

hồ sơ quyết định nhưng phải hoàn thành trước khi 

trình hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác cho Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh.  

* Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày cơ quan thẩm định hồ sơ có văn bản lấy ý kiến về 

việc gia hạn giấy phép khai thác, cơ quan được lấy ý 

kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề 

có liên quan. Sau thời hạn quy định nêu trên, cơ quan 

được lấy ý kiến không có văn bản trả lời được coi là 

Nộp hồ sơ và 

trả kết quả trực 

tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công  

Địa chỉ: 69 

Hùng Vương, 

TP Pleiku, tỉnh 

Gia Lai. 

Mức thu 

bằng 50% 

mức thu lệ 

phí tương 

ứng với 

các mức 

thu của 

phần ghi 

chú 

- Luật Địa chất và Khoáng sản 

số 54/2024/QH15 ngày 29 

tháng 11 năm 2024;  

- Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản;  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường;  

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có 

liên quan trong hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác.  

* Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày thực hiện xong các nội dung quy định nêu trên, 

cơ quan thẩm định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm 

định các tài liệu, hồ sơ, thời gian gia hạn và các nội 

dung khác có liên quan đến việc gia hạn giấy phép 

khai thác; trình hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác cho 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

+ Đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của 

Luật Địa chất và khoáng sản:  

* Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định hồ sơ có 

trách nhiệm kiểm tra, rà soát các tài liệu, hồ sơ và các 

nội dung có liên quan đến việc gia hạn giấy phép khai 

thác; kiểm tra tại thực địa; trường hợp cần thiết, gửi 

văn bản lấy ý kiến chủ đầu tư dự án, công trình sử 

dụng khoáng sản về việc gia hạn giấy phép khai thác. 

Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định 

hồ sơ quyết định nhưng phải hoàn thành trước khi 

trình hồ sơ cấp giấy phép khai thác cho Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh.  

* Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày cơ quan thẩm định hồ sơ có văn bản lấy ý kiến về 

việc gia hạn giấy phép khai thác, cơ quan được lấy ý 

kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề 

có liên quan. Sau thời hạn quy định nêu trên, cơ quan 

được lấy ý kiến không có văn bản trả lời được coi là 

đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có 

quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường;  

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường;  

- Nghị định số 11/2025/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Địa chất và 

khoáng sản về khai thác khoáng 

sản nhóm IV;  

- Thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 01 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về khai 

thác khoáng sản nhóm IV;  

- Thông tư số 10/2024/TT-BTC 

ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm 

định đánh giá trữ lượng khoáng 

sản và lệ phí cấp giấy phép 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

liên quan trong hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác.  

* Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày thực hiện xong các nội dung quy định nêu trên, 

cơ quan thẩm định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm 

định các tài liệu, hồ sơ, thời gian gia hạn và các nội 

dung khác có liên quan đến việc gia hạn giấy phép 

khai thác; trình hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác cho 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Thời hạn cấp giấy phép:  

+ Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 

Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản: 

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ trình gia hạn giấy phép khai 

thác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc gia hạn 

hoặc không gia hạn giấy phép khai thác. Trong trường 

hợp không gia hạn giấy phép khai thác thì phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

+ Đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của 

Luật Địa chất và khoáng sản:  

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ trình gia hạn giấy phép khai 

thác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc gia hạn 

hoặc không gia hạn giấy phép khai thác. Trong trường 

hợp không gia hạn giấy phép khai thác thì phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ:  

+ Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 

Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản:  

hoạt động khoáng sản. 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

* Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn 

hoặc không gia hạn giấy phép khai thác, bộ phận một 

cửa chủ trì, phối hợp với cơ quan thẩm định hồ sơ 

thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép 

khai thác để nhận kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị gia 

hạn giấy phép khai thác và thực hiện các nghĩa vụ có 

liên quan theo quy định.  

* Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

văn bản chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ tài 

chính có liên quan, bộ phận một cửa bàn giao giấy 

phép khai thác khóng sản gia hạn cho tổ chức, cá nhân 

(trong trường hợp tổ chức, cá nhân được gia hạn giấy 

phép khai thác).  

+ Đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của 

Luật Địa chất và khoáng sản: 

Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ 

ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn 

hoặc không gia hạn giấy phép khai thác, bộ phận một 

cửa chủ trì, phối hợp với cơ quan thẩm định hồ sơ 

thông báo cho tổ chức đề nghị gua hạn giấy phép khai 

thác để nhận kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn 

giấy phép khai thác và thực hiện các nghĩa vụ có liên 

quan theo quy định.  

Bộ phận một cửa bàn giao giấy phép khai thác khoáng 

sản gia hạn cho tổ chức đề nghị gia hạn khi nhận đủ 

văn bản chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ tài 

chính có liên quan (trong trường hợp được gia hạn 

giấy phép khai thác). 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

3 

Điều chỉnh Giấy 

phép khai thác 

khoáng sản nhóm 

IV 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 

 + Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 

Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản:  

* Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định hồ sơ có trách nhiệm 

kiểm tra, rà soát các tài liệu, hồ sơ và các nội dung có 

liên quan đến điều chỉnh giấy phép khai thác; kiểm tra 

tại thực địa đối với trường hợp: mở rộng diện tích, 

thay đổi chiều sâu khai thác khoáng sản; trả lại một 

phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; một 

phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản bị công 

bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực 

tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Trường hợp cần 

thiết, gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về 

xây dựng, văn hoá, lâm nghiệp, đê điều, thuỷ lợi, thuỷ 

điện, tôn giáo, giao thông, viễn thông, quốc phòng, an 

ninh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về khu vực cấm 

hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản và các nội dung liên quan đến điều 

chỉnh giấy phép khai thác đối với trường hợp mở rộng 

diện tích, thay đổi chiều sâu khai thác khoáng sản; lấy 

ý kiến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh về nội dung điều chỉnh giấy phép 

khai thác đối với trường hợp: thay đổi khối lượng (trữ 

lượng) khoáng sản quy định trong giấy phép; mở rộng 

diện tích, thay đổi chiều sâu khai thác khoáng sản; 

tăng công suất khai thác khoáng sản; giảm công suất 

khai thác khoáng sản đồng thời với kéo dài thời hạn 

khai thác so với thời hạn quy định trong giấy phép 

khai thác.  

Nộp hồ sơ và 

trả kết quả trực 

tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công.  

Địa chỉ: 69 

Hùng Vương, 

TP Pleiku, tỉnh 

Gia Lai. 

Không 

 

- Luật Địa chất và Khoáng sản 

số 54/2024/QH15 ngày 29 

tháng 11 năm 2024;  

- Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản;  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường;  

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường;  

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường;  
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định 

hồ sơ quyết định nhưng phải hoàn thành trước khi 

trình hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác cho Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

* Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày cơ quan thẩm định hồ sơ có văn bản lấy ý kiến 

liên quan đến điều chỉnh giấy phép khai thác, cơ quan 

được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về 

các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn quy định nêu 

trên, cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản trả lời 

được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các 

nội dung có liên quan trong hồ sơ điều chỉnh giấy phép 

khai thác. 

 * Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu 

vực khai thác khoáng sản; một phần diện tích khu vực 

khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản, trong thời hạn không quá 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ các ý kiến của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng, văn hoá, lâm nghiệp, đê 

điều, thuỷ lợi, thuỷ điện, tôn giáo, giao thông, viễn 

thông, quốc phòng, an ninh thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cơ quan thẩm định hồ sơ phải trình Hội đồng 

thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản để thẩm 

định theo quy định tại Điều 45 của Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP;  

* Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày thực hiện xong các nội dung quy định nêu trên, cơ 

quan thẩm định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định 

các tài liệu, hồ sơ, các nội dung đề nghị điều chỉnh và 

- Nghị định số 11/2025/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Địa chất và 

khoáng sản về khai thác khoáng 

sản nhóm IV;  

- Thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 01 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về khai 

thác khoáng sản nhóm IV. 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

các nội dung khác có liên quan đến việc điều chỉnh giấy 

phép khai thác, xác định tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản điều chỉnh (nếu có); trình hồ sơ điều chỉnh 

giấy phép khai thác (đồng thời phê duyệt đề án đóng 

cửa một phần khu vực khai thác khoáng sản đối với 

trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực khai thác 

khoáng sản; một phần diện tích khu vực khai thác 

khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản), phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản (nếu có) cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của 

Luật Địa chất và khoáng sản:  

* Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định hồ sơ có 

trách nhiệm kiểm tra, rà soát các tài liệu, hồ sơ và các 

nội dung có liên quan đến điều chỉnh giấy phép khai 

thác; kiểm tra tại thực địa đối với trường hợp: mở rộng 

diện tích, thay đổi chiều sâu khai thác khoáng sản; trả 

lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; 

một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản bị 

công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc 

khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Trường 

hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan chuyên 

môn về xây dựng, văn hóa, lâm nghiệp, đê điều, thuỷ 

lợi, thuỷ điện, tôn giáo, giao thông, viễn thông, quốc 

phòng, an ninh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về khu 

vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm 

hoạt động khoáng sản và các nội dung liên quan đến 

điều chỉnh giấy phép khai thác đối với trường hợp mở 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

rộng diện tích, thay đổi chiều sâu khai thác khoáng 

sản; lấy ý kiến chủ đầu tư dự án, công trình sử dụng 

khoáng sản về việc sử dụng khoáng sản đối với trường 

hợp thay đổi hoặc bổ sung dự án, công trình sử dụng 

khoáng sản đối với trường hợp giấy phép khai thác 

được cấp cho các tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 

của Luật Địa chất và khoáng sản.  

Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định 

hồ sơ quyết định nhưng phải hoàn thành trước khi 

trình hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác cho Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh.  

* Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày cơ quan thẩm định hồ sơ có văn bản lấy ý kiến 

liên quan đến điều chỉnh giấy phép khai thác, cơ quan 

được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về 

các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn quy định nêu 

trên, cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản trả lời 

được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các 

nội dung có liên quan trong hồ sơ điều chỉnh giấy phép 

khai thác.  

* Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu 

vực khai thác khoáng sản; một phần diện tích khu vực 

khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản, trong thời hạn không quá 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ các ý kiến của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng, văn hoá, lâm nghiệp, đê 

điều, thuỷ lợi, thuỷ điện, tôn giáo, giao thông, viễn 

thông, quốc phòng, an ninh thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cơ quan thẩm định hồ sơ phải trình Hội đồng 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản để thẩm 

định theo quy định tại Điều 45 của Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP; 

* Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày thực hiện xong các nội dung quy định nêu trên, cơ 

quan thẩm định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định 

các tài liệu, hồ sơ, các nội dung đề nghị điều chỉnh và 

các nội dung khác có liên quan đến việc điều chỉnh giấy 

phép khai thác, xác định tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản điều chỉnh (nếu có); trình hồ sơ điều chỉnh 

giấy phép khai thác (đồng thời phê duyệt đề án đóng 

cửa một phần khu vực khai thác khoáng sản đối với 

trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực khai thác 

khoáng sản; một phần diện tích khu vực khai thác 

khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản), phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản (nếu có) cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Thời hạn cấp giấy phép: 

 + Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 

Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản:  

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ trình điều chỉnh giấy phép khai 

thác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều 

chỉnh hoặc không điều chỉnh giấy phép khai thác. 

Trong trường hợp không cấp giấy phép khai thác thì 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

+ Đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của 

Luật Địa chất và khoáng sản:  

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

ngày nhận được hồ sơ trình cấp giấy phép khai thác, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh 

hoặc không điều chỉnh giấy phép khai thác. Trong 

trường hợp không cấp giấy phép khai thác thì phải trả 

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: 

+ Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 

Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản:  

* Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh 

hoặc không điều chỉnh giấy phép khai thác, bộ phận 

một cửa chủ trì, phối hợp với cơ quan thẩm định hồ sơ 

thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh giấy 

phép khai thác để nhận kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị 

điều chỉnh giấy phép khai thác và thực hiện các nghĩa 

vụ có liên quan theo quy định.  

* Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

văn bản chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ tài 

chính có liên quan, bộ phận một cửa bàn giao quyết 

định điều chỉnh giấy phép khai thác cho tổ chức, cá 

nhân (trong trường hợp tổ chức, cá nhân được điều 

chỉnh giấy phép khai thác).  

+ Đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của 

Luật Địa chất và khoáng sản:  

Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ 

ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh 

hoặc không điều chỉnh giấy phép khai thác, bộ phận 

một cửa chủ trì, phối hợp với cơ quan thẩm định hồ sơ 

thông báo cho tổ chức đề nghị điều chỉnh giấy phép 

khai thác để nhận kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị điều 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

chỉnh giấy phép khai thác và thực hiện các nghĩa vụ có 

liên quan theo quy định. Bộ phận một cửa bàn giao 

quyết định điều chỉnh giấy phép khai thác cho tổ chức 

đề nghị điều chỉnh giấy phép ngay khi nhận đủ văn 

bản chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính 

có liên quan (trong trường hợp tổ chức được điều 

chỉnh giấy phép khai thác). 

4 

Trả lại Giấy phép 

khai thác khoáng 

sản nhóm IV 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ:  

* Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định hồ sơ có trách nhiệm 

kiểm tra, rà soát các tài liệu, hồ sơ và các nội dung có 

liên quan đến việc trả lại giấy phép khai thác; kiểm tra 

tại thực địa; gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về 

việc trả lại giấy phép khai thác.  

Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định 

hồ sơ quyết định nhưng phải hoàn thành trước khi 

trình hồ sơ trả lại giấy phép khai thác cho Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh;  

* Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày cơ quan thẩm định hồ sơ có văn bản lấy ý kiến cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh về việc trả lại giấy phép khai thác, cơ quan 

được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về 

các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn quy định tại 

khoản này, cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản 

trả lời được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm 

về các nội dung có liên quan trong hồ sơ trả lại giấy 

phép khai thác.  

Nộp hồ sơ và 

trả kết quả trực 

tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công  

Địa chỉ: 69 

Hùng Vương, 

TP Pleiku, tỉnh 

Gia Lai. 

Không 

- Luật Địa chất và Khoáng sản 

số 54/2024/QH15 ngày 29 

tháng 11 năm 2024;  

- Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản;  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường;  

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường;  
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

* Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được ý kiến của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan 

thẩm định hồ sơ phải trình Hội đồng thẩm định đề án 

đóng cửa mỏ khoáng sản để thẩm định theo quy định 

tại Điều 45 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP;  

* Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày thực hiện xong các nội dung quy định nêu trên, 

cơ quan thẩm định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm 

định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên 

quan đến việc trả lại giấy phép khai thác; trình hồ sơ 

trả lại giấy phép khai thác đồng thời với phê duyệt đề 

án đóng cửa mỏ khoáng sản cho Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh.  

- Thời hạn giải quyết trả lại giấy phép khai thác 
khoáng sản:  

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ trình cho phép trả lại giấy phép 

khai thác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 

cho phép trả lại hoặc không cho phép trả lại giấy phép 

khai thác. Trong trường hợp không cho phép trả lại 

giấy phép khai thác thì phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

 - Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ:  

* Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép 

trả lại hoặc không cho phép trả lại giấy phép khai thác, 

bộ phận một cửa chủ trì, phối hợp với cơ quan thẩm 

định hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị trả 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường;  

- Nghị định số 11/2025/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Địa chất và 

khoáng sản về khai thác khoáng 

sản nhóm IV;  

- Thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 01 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về khai 

thác khoáng sản nhóm IV. 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

lại giấy phép khai thác để nhận kết quả giải quyết hồ 

sơ đề nghị trả lại giấy phép khai thác và thực hiện các 

nghĩa vụ có liên quan theo quy định. 

* Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

văn bản chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ tài 

chính có liên quan, bộ phận một cửa bàn giao quyết 

định cho phép trả lại giấy phép cho tổ chức, cá nhân 

(trong trường hợp tổ chức, cá nhân được trả lại giấy 

phép khai thác).  

Sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép trả 

lại giấy phép khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác 

khoáng sản phải thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng 

sản, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

nghiệm thu và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản 

theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật Khoáng 

sản và quy định tại Điều 46 của Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP. 

5 

Chấp thuận khảo 

sát, đánh giá 

thông tin chung 

đối với khoáng 

sản nhóm IV tại 

khu vực không 

đấu giá quyền 

khai thác khoáng 

sản 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ:  

+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về 

địa chất, khoáng sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề 

nghị khảo sát, đánh giá và kiểm tra tại thực địa (nếu 

cần); trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến các 

cơ quan có liên quan về khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng 

sản đối với khu vực đề nghị khảo sát, đánh giá.  

Thời điểm kiểm tra tại thực địa (nếu có) do cơ quan 

Nộp hồ sơ và 

trả kết quả trực 

tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công  

Địa chỉ: 69 

Hùng Vương, 

TP Pleiku, tỉnh 

Gia Lai. 

Không 

- Luật Địa chất và Khoáng sản 

số 54/2024/QH15 ngày 29 

tháng 11 năm 2024;  

- Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản;  

- Nghị định số 11/2025/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

chuyên môn về địa chất, khoáng sản thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định nhưng phải hoàn thành trước 

khi chấp thuận khảo sát, đánh giá thông tin chung đối 

với khoáng sản nhóm IV. 

+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản lấy ý kiến 

các cơ quan có liên quan về khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng 

sản đối với khu vực đề nghị khảo sát, đánh giá, cơ 

quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn 

bản về các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn quy định 

tại khoản này, cơ quan được lấy ý kiến không có văn 

bản trả lời được coi là đã đồng ý và phải chịu trách 

nhiệm về các nội dung có liên quan trong hồ sơ cấp 

giấy phép khai thác.  

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ:  

Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ khi 

hoàn thành nội dung quy định tại điểm b và điểm c 

khoản 4 Điều 5 Thông tư số 01/2025/TT-BTNMT ngày 

15 tháng 01 năm 2025, cơ quan chuyên môn về địa 

chất, khoáng sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp 

thuận hoặc không chấp thuận khảo sát, đánh giá thông 

tin chung đối với khoáng sản nhóm IV và thông báo 

cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết hồ sơ đề 

nghị chấp thuận khảo sát, đánh giá thông tin chung đối 

với khoáng sản nhóm IV. Trong trường hợp không chấp 

thuận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

số điều của Luật Địa chất và 

khoáng sản về khai thác khoáng 

sản nhóm IV;  

- Thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 01 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về khai 

thác khoáng sản nhóm IV. 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

6 

Xác nhận kết quả 

khảo sát, đánh giá 

thông tin chung 

đối với khoáng 

sản nhóm IV 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ:  

+ Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng 

sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

kiểm tra, rà soát hồ sơ, thẩm định các nội dung của 

báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối 

với khoáng sản nhóm IV. 

Trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về địa chất, 

khoáng sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể lấy ý 

kiến chuyên gia, cơ quan có liên quan đối với các nội 

dung của báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thông tin 

chung đối với khoáng sản nhóm IV. Thời gian lấy ý 

kiến không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ;  

+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản lấy ý kiến 

các nội dung của báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá 

thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV (nếu có), 

cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng 

văn bản về các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn quy 

định tại khoản này, cơ quan được lấy ý kiến không có 

văn bản trả lời được coi là đã đồng ý và phải chịu trách 

nhiệm về các nội dung có liên quan. 

+ Trường hợp phải bổ sung, hoàn thiện nội dung báo 

cáo kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với 

khoáng sản nhóm IV, cơ quan chuyên môn về địa chất, 

khoáng sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn 

bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện, 

trong đó nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Việc 

Nộp hồ sơ và 

trả kết quả trực 

tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công  

Địa chỉ: 69 

Hùng Vương, 

TP Pleiku, tỉnh 

Gia Lai. 

Không 

- Luật Địa chất và Khoáng sản 

số 54/2024/QH15 ngày 29 

tháng 11 năm 2024;  

- Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản;  

- Nghị định số 11/2025/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Địa chất và 

khoáng sản về khai thác 

khoáng sản nhóm IV;  

- Thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 01 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về khai 

thác khoáng sản nhóm IV. 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

yêu cầu bổ sung, hoàn thiện chỉ thực hiện một lần. 

Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thông 

tin chung đối với khoáng sản nhóm IV sau hoàn thiện 

không đáp ứng theo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện lần 

đầu thì có thể đề nghị bổ sung, hoàn thiện lại, nhưng 

không phát sinh nội dung yêu cầu mới.  

Trường hợp sau khi bổ sung, hoàn thiện lại mà báo cáo 

kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với 

khoáng sản nhóm IV vẫn không đáp ứng yêu cầu theo 

quy định, cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dừng thẩm định và trả 

lại hồ sơ đề nghị xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá 

thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV. Tổ chức, 

cá nhân thuộc trường hợp này được quyền nộp lại hồ 

sơ nhưng sẽ được tính là hồ sơ nộp mới.  

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ:  

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi 

hoàn thành nội dung quy định tại điểm b, điểm c và 

điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư số 

01/2025/TTBTNMT ngày 15 tháng 01 năm 2025, cơ 

quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc xác nhận hoặc 

không xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin 

chung đối với khoáng sản nhóm IV và thông báo cho 

tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị 

xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung 

đối với khoáng sản nhóm IV. Trong trường hợp không 

xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung 

đối với khoáng sản nhóm IV thì phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 
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Ghi chú: 

1. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đối với hoạt động thăm dò khoáng sản áp dụng theo quy định tại Thông tư 

số 10/2024/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, cụ thể: 

 

Số TT Nhóm Giấy phép khai thác khoáng sản 
Mức thu 

(đồng/giấy phép) 

1 
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp, trừ các loại đã quy định tại điểm 1 của Biểu mức thu này 

 

a 
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công 

suất khai thác dưới 100.000 m3/năm 15.000.000 

b 

Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và 

công suất khai thác dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn 

trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại điểm 1 của Biểu mức thu này 

20.000.000 

c 

Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 

100.000 m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại điểm 1 của Biểu mức 

thu này 
30.000.000 

2. Khai thác tận thu: Mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép. 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-05T14:47:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Lương Thanh Bình<binhlt.stnmt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-05T14:47:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Lương Thanh Bình<binhlt.stnmt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-06T16:25:42+0700
	Tỉnh Gia Lai
	Trương Công Hoài<hoaitc.vpub@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-07T08:54:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Rah Lan Chung<chungrl.ubnd@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-07T08:24:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-07T08:24:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-07T08:24:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-07T08:24:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-07T08:25:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-07T08:25:06+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-07T08:25:11+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-07T08:25:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




